
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 7) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 
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  Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk             

1 Nguyễn Thị Luyến 

Tổ 1, Nông trường Cà 

phê Dliêya, xã Cư 

Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6307000194 

Từ 23/07/2021 

đến hết 

05/08/2021 

1.000.000      1.000.000  241053365 

2 Nguyễn Văn Khánh 
Nông trường Cà phê 

Dliêya, xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6610035363 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  240738964 

3 Nguyễn Văn Thưởng 
Nông trường Cà phê 

Dliêya, xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
4003002867 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  034069002344 

4 Đặng Văn Lộc 
Nông trường Cà phê 

Dliêya, xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6305002174 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  211279744 

5 Trần Văn Xuân 
Nông trường Cà phê 

Dliêya, xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6307000115 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  212734324 

6 Hoàng Văn Lương 
Nông trường Cà phê 

Dliêya, xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6610035423 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  186816535 
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7 Trần Thị Hồng 

Tổ 1, Nông trường Cà 

phê Dliêya, xã Cư 

Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6307007727 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  241191960 

8 Ngô Văn Đức 

Tổ 1, Nông trường Cà 

phê Dliêya, xã Cư 

Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6610036297 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  240951700 

9 H Búi Niê 

Tổ Cao su, Nông 

trường Cà phê Dliêya, 

xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6622802970 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  241372601 

10 H Uk Knul 

Tổ Cao su, Nông 

trường Cà phê Dliêya, 

xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6305002138 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  240777570 

11 H Mari Niê 

Tổ Cao su, Nông 

trường Cà phê Dliêya, 

xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6610036296 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000      1.000.000  240575436 

12 H Lanh Bkrông 

Tổ Cao su, Nông 

trường Cà phê Dliêya, 

xã Cư Klông 

Không xác 

định thời hạn 
6307003456 

Từ 24/07/2021 

đến hết 

07/08/2021 

1.000.000    1.000.000  2.000.000  241312987 

13 Nguyễn Văn Huy 
Phòng Kỹ thuật 

nông nghiệp 

Không xác 

định thời hạn 
6614035274 

Từ 26/08/2021 

đến 08/09/2021 
1.000.000      1.000.000  066094000448 

  Tổng         13.000.000  0  1.000.000  14.000.000    

Tổng số người được hỗ trợ: 13 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng). 
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